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Nam Nữ Nam Nữ

1 Trần Nguyễn Hà Phương 04/07/2010 THCS Chuyên Trần Đại Nghĩa TP Hồ Chí Minh A10-056 x 10A2

2 Huỳnh Hoàng Nhân 14/11/2010 THCS Trần Quốc Toản TP Hồ Chí Minh A10-198 x 10A8

3 Trương Minh Phú Cường 08/11/2010 THCS Trần Văn Ơn TP Hồ Chí Minh A10-428 x 10A11

4 Nguyễn Anh Thư 18/04/2010 THCS Dĩ An Bình Dương A10-453 x 10A11

5 Đỗ Tịnh 04/05/2010 THCS Lê Văn Tám TP Hồ Chí Minh A10-515 x 10A11

6 Nguyễn Phương Yên 23/10/2010 THCS Nguyễn Thị Thập TP Hồ Chí Minh A10-518 x 10A8

7 Bùi Lê Anh Tuấn 28/12/2010 THCS Quang Trung TP Hồ Chí Minh A10-656 x 10A12

8 Nguyễn Khánh Nghi 29/04/2010 THCS Đống Đa TP Hồ Chí Minh A10-701 x 10A13

9 Nguyễn Bảo Nam 30/07/2010 THCS Quốc Tế Á Châu TP Hồ Chí Minh A10-702 x 10A13

10 Phùng Thị Hương Giang 04/02/2010 THCS Long Bình TP Hồ Chí Minh A10-704 x 10A6

11 Phan Hoàng Ngọc Anh 28/10/2010 THCS Lê Quý Đôn Kiên Giang A10-705 x 10A9

12 Trần Thiên Tường 14/12/2010 THCS Lý Thường Kiệt An Giang A10-706 x 10A9

13 Lê Đình Trung Kiên 10/01/2010 THCS Trần Quốc Toản TP Hồ Chí Minh A10-707 x 10A6

14 Đỗ Ngọc Phương Thảo 27/05/2010 THCS Chuyên Trần Đại Nghĩa TP Hồ Chí Minh A10-708 x 10A9

15 Trần Ngọc Khánh Minh 08/07/2010 THCS Trần Văn Ơn TP Hồ Chí Minh A10-838 x 10A11

16 Nguyễn Hải Nam 07/09/2010 THCS Trần Quốc Toản 1 TP Hồ Chí Minh A10-878 x 10A3

17 Đoàn Phương Mai 03/09/2010 THCS Tam Bình TP Hồ Chí Minh A10-882 x 10A9

18 Nguyễn Phước Bảo Vy 20/04/2010 THCS Đinh Thiện Lý TP Hồ Chí Minh A10-884 x 10A9

19 Trần Lâm 28/06/2010 THCS Lý Tự Trọng Lâm Đồng A10-888 x 10A9

20 Đinh Vũ Thùy Anh 22/06/2010 THCS Hoa Lư TP Hồ Chí Minh A10-890 x 10A9

21 Phạm Nguyễn Thủy Tiên 06/09/2010 THCS Trường Thọ TP Hồ Chí Minh A10-891 x 10A9

22 Phạm Chí Thanh 08/09/2010 THCS Trần Đại Nghĩa TP Hồ Chí Minh A10-893 x 10A3

23 Lại Đức Quang 08/09/2010 THCS Pétrus Ký Bình Dương A10-894 x 10A11

24 Chế Ngọc Thiên Châu 11/09/2010 THCS Bình Thọ TP Hồ Chí Minh A10-895 x 10A9

25 Võ Nguyễn Khánh Như 08/06/2010 THCS Trần Hưng Đạo Đồng Nai A10-896 x 10A6

26 Lê Phan Ngọc Hân 04/11/2010 THCS Lê Văn Tám TP Hồ Chí Minh A10-897 x 10A9

27 Lý Hoàng Thái 31/08/2010 THCS Trần Quốc Toản TP Hồ Chí Minh A10-898 x 10A9

28 Phạm Ngọc Tường Vy 21/06/2010 THCS Hòa Bình Đắk Lắk A10-899 x 10A6

29 Phùng Ngọc Vân 29/05/2010 THCS Bình Thọ TP Hồ Chí Minh A10-901 x 10A6

30 Hồ Thụy Mỹ An 30/07/2010 THCS Trần Đại Nghĩa TP Hồ Chí Minh A10-903 x 10A9

31 Trần Phan Ngọc Phát 21/12/2010 THCS Nguyễn Đức Ứng Đồng Nai A10-904 x 10A8

32 Nguyễn Như Quỳnh 21/01/2010 THCS Trường Thọ TP Hồ Chí Minh A10-905 x 10A9

33 Vũ Thị Ngọc Hân 12/08/2010 THCS Hoa Lư TP Hồ Chí Minh A10-908 x 10A9

34 Phạm Dũng Quý 23/06/2010 THCS Hoa Lư TP Hồ Chí Minh A10-909 x 10A9

35 Trần Hoàng Minh Khôi 03/07/2010 THCS Nguyễn Văn Trỗi TP Hồ Chí Minh A10-910 x 10A9

36 Đỗ Trần Khánh Vy 29/07/2010 THCS Nguyễn Thiện Thành Cà Mau A10-911 x 10A9

37 Trịnh Hải Tùng Dương 06/07/2010 THCS Nguyễn Công Trứ Đồng Nai A10-912 x 10A9

38 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 02/10/2010 THCS Linh Đông TP Hồ Chí Minh A10-914 x 10A9

39 Nguyễn Lâm Quyền 17/09/2010 THCS Thực Hành Sài Gòn TP Hồ Chí Minh A10-916 x 10A9

40 Tưởng Huy Vũ 26/07/2010 THCS Bình Chiểu TP Hồ Chí Minh A10-917 x 10A9

41 Nguyễn Hoàng Hải Yến 10/10/2010 THCS Bình Chiểu TP Hồ Chí Minh A10-918 x 10A9

42 Nguyễn Nhật Minh 30/10/2010 THCS Phan Văn Trị TP Hồ Chí Minh A10-919 x 10A9

43 Nguyễn Tường Vân 26/08/2010 THCS Hoa Lư TP Hồ Chí Minh A10-920 x 10A9

44 Lê Trần Minh Trí 15/01/2010 THCS Lê Quý Đôn TP Hồ Chí Minh A10-922 x 10A9

45 Nguyễn Quốc Tuấn 25/11/2010 THCS Hiệp Hòa Long An A10-923 x 10A11

46 Thân Hữu Trí 19/01/2010 THCS Nguyễn Trãi Đồng Nai A10-924 x 10A6

47 Trần Tuệ Loan 11/11/2010 THCS Long Bình Đồng Nai A10-925 x 10A9

48 Dư Minh Yến 30/03/2010 THCS Đống Đa TP Hồ Chí Minh A10-926 x 10A9

49 Võ Nguyên Khang 30/08/2010 THCS Bình An Bình Dương A10-927 x 10A9

50 Lâm Anh Quân 22/07/2010 THCS Trần Quốc Toản TP Hồ Chí Minh A10-928 x 10A9

51 Nguyễn Lê Hoàng Châu 25/11/2010 THCS Bình Chiểu TP Hồ Chí Minh A10-930 x 10A9

52 Ngô Ngọc Nghi 22/09/2010 THCS Bình Chiểu TP Hồ Chí Minh A10-931 x 10A9

53 Nguyễn Thục Quyên 30/10/2010 THCS Emasi Vạn Phúc TP Hồ Chí Minh A10-932 x 10A10
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54 Hoàng Ngọc Dung 16/10/2010 THCS Nguyễn Chí Thanh Đồng Nai A10-933 x 10A9

55 Lê Duy Khoa 11/11/2010 THCS Lê Văn Tám TP Hồ Chí Minh A10-934 x 10A9

56 Vũ Đoàn Minh Quân 17/02/2010 THCS Hiệp Bình TP Hồ Chí Minh A10-935 x 10A9

57 Võ Thanh Hiền 26/04/2010 THCS Hiệp Bình TP Hồ Chí Minh A10-936 x 10A10

58 Phan Bảo Ngọc 04/03/2010 THCS Đống Đa TP Hồ Chí Minh A10-937 x 10A7

59 Lê Võ Hoàng Anh 19/08/2010 THCS Lê Văn Tám TP Hồ Chí Minh A10-940 x 10A7

60 Nguyễn Khánh Băng 02/12/2010 THCS Phước Bình TP Hồ Chí Minh A10-941 x 10A7

61 Đậu Thị Minh Anh 14/09/2010 THCS Tân Phú TP Hồ Chí Minh A10-942 x 10A12

62 Huỳnh Hoàng Chương 21/03/2010 THCS Trần Đại Nghĩa TP Hồ Chí Minh A10-943 x 10A7

63 Nguyễn Ngọc Hải Dương 09/03/2010 THCS Trần Quốc Toản TP Hồ Chí Minh A10-944 x 10A12

64 Nguyễn Minh Đức 29/07/2010 THCS Hoa Lư TP Hồ Chí Minh A10-946 x 10A12

65 Mai Tuấn Giang 02/05/2010 THCS Linh Đông TP Hồ Chí Minh A10-947 x 10A12

66 Nguyễn Khánh Đông Trúc 31/01/2010 THCS Trương Vĩnh Ký Đồng Nai A10-948 x 10A10

67 Nguyễn Nhật Hoàng Đăng 20/08/2010 THCS Dương Đông 1 Kiên Giang A10-949 x 10A11

68 Dương Công Vũ 02/02/2010 THCS Đặng Tấn Tài TP Hồ Chí Minh A10-950 x 10A11

69 Hà Lê Huyền Trang 25/11/2010 THCS Bình Thắng B Bình Dương A10-951 x 10A6

70 Đỗ Hoàng Bảo Ngân 08/09/2010 THCS Ngô Chí Quốc TP Hồ Chí Minh A10-952 x 10A7

71 Ca Hồ Bảo Nam 02/11/2010 THCS Lê Quý Đôn TP Hồ Chí Minh A10-953 x 10A9

72 Phạm Nguyễn Quang Anh 13/02/2010 THCS Lê Quang Định Đồng Nai A10-954 x 10A10

73 Nguyễn Thùy Dương 08/01/2010 THCS Lê Văn Tám TP Hồ Chí Minh A10-955 x 10A4

74 Đào Lê Việt Quang 15/12/2010 THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh A10-956 x 10A12

75 Nguyễn Minh Ngọc 23/02/2010 THCS Vân Đồn TP Hồ Chí Minh A10-957 x 10A7

76 Võ Phương An 26/03/2010 THCS Hoa Lư TP Hồ Chí Minh A10-958 x 10A6

77 Lê Trịnh Minh Thư 24/02/2010 THCS Tam Bình TP Hồ Chí Minh A10-959 x 10A8

78 Nguyễn Quang Huy 14/10/2010 THCS Lê Văn Tám TP Hồ Chí Minh A10-960 x 10A10

79 Phạm Hà Hiếu Nghĩa 27/01/2010 THCS Lê Văn Việt TP Hồ Chí Minh A10-962 x 10A13

80 Phạm Thị Thanh Ngọc 16/03/2010 THCS Trần Quốc Toản TP Hồ Chí Minh A10-963 x 10A11

81 Trần Thị Thảo Nguyên 27/08/2009 THCS Lê Văn Việt TP Hồ Chí Minh A10-965 x 10A2

82 Lê Khắc Minh Huy 25/06/2010 THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh A10-968 x 10A8

83 Phạm Ý Vy 16/05/2010 THCS Lê Quý Đôn TP Hồ Chí Minh A10-970 x 10A8

84 Võ Nguyễn Hoàng Bách 01/07/2010 THCS Lưu Văn Lang Đồng Tháp A10-973 x 10A5

85 Nguyễn Trần Hải Yến 28/08/2010 THCS Trần Quốc Toản TP Hồ Chí Minh A10-974 x 10A3

86 Nguyễn Trần Đăng Khoa 01/06/2010 THCS Nguyễn Đình Chiểu Đồng Nai A10-975 x 10A3

87 Lê Minh Thắng 04/04/2010 THCS Nguyễn Trãi Bà Rịa - Vũng Tàu A10-976 x 10A11

88 Cao Đức Việt 07/10/2010 THCS Minh Hưng Bình Phước A10-978 x 10A13

89 Đinh Thanh Gia Bảo 27/08/2010 THCS Lương Thế Vinh Lâm Đồng A10-979 x 10A13

90 Nguyễn Trương Hoàng Bảo 13/01/2010 THCS An Hòa 2 Thành phố Cần Thơ A10-980 x 10A13

91 Nguyễn Trần Gia Huy 12/02/2010 THCS Bình Thắng Bình Dương A10-981 x 10A5

92 Nguyễn Đình Tùng 02/02/2010 THCS Lê Quang Định Đồng Nai A10-982 x 10A7

93 Nguyễn Phương Ngân 20/10/2010 THCS Thị Trấn Ba Tri Bến Tre A10-984 x 10A3

94 Phạm Nguyễn Diệu Linh 23/04/2010 THCS Nguyễn Thị Minh Khai Khánh Hòa A10-985 x 10A9

95 Nguyễn Trí Thành 10/11/2010 THCS An Phú Đông TP Hồ Chí Minh A10-986 x 10A10

96 Nguyễn Khánh Linh 06/03/2010 THCS Lê Văn Tám TP Hồ Chí Minh A10-987 x 10A4

97 Lê Bùi Ngọc Hân 12/05/2010 THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh A10-988 x 10A5

98 Võ Khánh Nhi 14/01/2010 THCS Lê Quý Đôn TP Hồ Chí Minh A10-989 x 10A5

99 Trịnh Thanh Mai 20/09/2010 THCS Huỳnh Tấn Phát TP Hồ Chí Minh A10-990 x 10A13

100 Nguyễn Phan Ánh Minh 12/01/2010 THCS Đống Đa TP Hồ Chí Minh A10-991 x 10A9

101 Đặng An Khánh 09/11/2010 THCS Điện Biên TP Hồ Chí Minh A10-992 x 10A9

102 Đinh Tấn Phát 25/12/2010 THCS Thanh Đa TP Hồ Chí Minh A10-993 x 10A12

103 Hoàng Thạch Thảo 13/02/2010 THCS Hoa Lư TP Hồ Chí Minh A10-994 x 10A2

104 Đinh Phạm Hoàng Lâm 04/03/2010 THCS Đống Đa TP Hồ Chí Minh A10-995 x 10A9

105 Đinh Phạm Việt Anh 04/03/2010 THCS Đống Đa TP Hồ Chí Minh A10-996 x 10A9

106 Trần Xuân Nghi 11/02/2010 THCS Phú Long Bình Dương A10-997 x 10A12

107 Mai Hoàng Tâm 19/04/2010 THCS Lý Tự Trọng Đồng Nai A10-998 x 10A8

108 Trần Ngọc Bảo Trân 12/01/2010 THCS Lê Quý Đôn TP Hồ Chí Minh A10-999 x 10A6

109 Lê Trần Tùng Minh 30/07/2010 THCS Lê Quý Đôn TP Hồ Chí Minh A10-1000 x 10A11
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